
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm TB (hệ 4)

năm học 2018-2019

1 18A5011804 Võ Thị Vân Trang 28-02-2000 LUAT_K42A 3.67

2 18A5011374 Nguyễn Thị Hoài Linh 01-03-2000 LUAT_K42G 3.66

3 18A5011753 Hoàng Thị Thanh Thủy 24-01-2000 LUAT_K42H 3.6

4 18A5011803 Phạm Thị Linh Trang 06-10-2000 LUAT_K42H 3.56

5 17A5011676 Phan Thị Thương 20-12-1999 LUAT_K42G 3.43

6 18A5011626 Lê Thị Lệ Quyên 17-04-1998 LUAT_K42D 3.42

7 18A5011937 Trần Thị Bảo Trâm 08-09-2000 LUAT_K42K 3.4

8 18A5011679 Lê Thị Hoài Thanh 02-09-2000 LUAT_K42D 3.35

9 18A5011883 Trần Thị Tường Vi 05-01-2000 LUAT_K42E 3.35

10 18A5011353 Trương Quỳnh Liên 17-09-2000 LUAT_K42E 3.31

11 18A5011549 Nguyễn Thị Kim Như 16-07-2000 LUAT_K42C 3.29

12 18A5011318 Vũ Hoàng Minh Khánh 02-09-2000 LUAT_K42A 3.29

13 18A5011342 Nguyễn Thị Thủy Lan 20-11-2000 LUAT_K42H 3.29

14 18A5011294 Trần Quang Hưng 06-05-1999 LUAT_K42E 3.27

15 18A5011402 Nguyễn Thành Long 08-10-2000 LUAT_K42G 3.23

16 18A5011668 Lê Văn Tài 28-07-2000 LUAT_K42G 3.22

17 18A5011436 Trần Thị Ngọc Mai 22-08-2000 LUAT_K42E 3.21

18 18A5011930 Phạm Công Thái 02-04-2000 LUAT_K42K 3.21

* Danh sách này có 18 sinh viên.
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Danh sách điểm trung bình hệ 4 năm học 2018-2019 ngành Luật Khóa 42

Họ tên sinh viên


